
STT MSĐT
Mã phần 

(lô)

Tên phần 

(lô)

Tên thương 

mại
Quy cách kỹ thuật

Quy 

cách 

đóng gói

Số lưu hành 

hoặc số 

GPNK

Hãng sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tính

Số 

lượng

Đơn giá 

trúng 

thầu

(đồng)

Thành 

tiền (đồng)

Chủng loại 

(Model /Ký 

mã hiệu)

1 A21
PP230047

1972

Dung dịch 

ly giải/ 

phá hồng 

cầu

Dialyse-NK 

Diff

Thành phần:

Potassium Cyanide <0.05%; 

Detergent ˂ 5,3%;

Quaterner Ammonium Salt 

<5.0%.

* Chai 1000ml

Chai 

1000ml

220003765/P

CBB-HCM
Diagon Ltd. Hungary Chai 60 1.630.000 97.800.000        h19212

2 A23
PP230047

1974

Dung dịch 

rửa định 

kỳ

Diaclean-NK 

Diff. 

 *Thành phần:

Sodium hypochloride < 14.9%; 

Sodium hydroxide < 1.0%; 

Detergent < 1,0%.

Thùng 5 

lít

220002404/P

CBA-HCM
Diagon Ltd. Hungary Lít 20 399.000 7.980.000         h19203

3 A25
PP230047

1976

Hóa chất 

chuẩn máy 

huyết học

D-Check D 

2,5N

*Thành phần: Bao gồm hồng 

cầu người và động vật có vú, 

bạch cầu mô phỏng và tiểu cầu 

mô phỏng lơ lửng trong chất 

lỏng giống như huyết tương có 

chất bảo quản

* Lọ 2,5ml

Lọ 2,5 

ml

220003652/P

CBB-HCM

Diagon 

Ltd.,
Hungary Lọ 1 1.015.000 1.015.000         

 DDC-

18T2,5N

106.795.000     Danh mục gồm 03 mặt hàng Tổng giá trị:

Phụ lục II

DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU

Gói thầu số 2: Mua sắm hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán in vitro

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-TTYT ngày        tháng 01 năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ)

Tên nhà thầu: Công ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Y tế Vạn Khang

Địa chỉ:  68, Đường 12, KP.5, P. Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TPHCM  

Điện thoại: 02837260 786 
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